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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian 
Phòng 

học 

Kết quả  

theo dõi 

1.  QLKT 2017-2 lớp 1 Logistics Nguyễn Hữu Hùng Cả ngày T7 306 A6  

2.  QLKT 2018-1 lớp 1 
Kinh tế phát triển 

Quản trị chiến lược 

Nguyễn Văn Sơn 

Mai Khắc Thành 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
 305 A6  

3.  QLKT 2018-1 lớp 2 
Quản lý Nhà nước về kinh tế 

Phân tích chính sách KTXH 

Đặng Công Xưởng 

Nguyễn Hữu Hùng 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
204 A6  

4.  QLKT 2018-2 lớp 1 
Anh văn 

Triết học 

Lê Thị Hồng Loan 

Phan Văn Chiêm 

Sáng T7, CN 

Chiều T7, CN 
301 A6  

5.  QLKT 2018-2 lớp 2 
Anh văn 

Triết học 

Nguyễn Thị H. Trang 

Bùi Quốc Hưng 

Sáng T7, CN 

Chiều T7, CN 
302 A6  

6.  
TCQLVT 2017-2 

TCQLVT 2018-1 

Quản trị chiến lược 

Thống kê kinh tế 

Mai Khắc Thành 

Lê Thanh Phương 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
202 A6  

7.  XDCT 2017-2 
Công trình bảo vệ cảng 

Quản lý chất lượng công trình 

Nguyễn Văn Ngọc 

Đào Văn Tuấn 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
205 A6  

8.  XDDD 2018-1 Xử lý nền đất yếu Hà Xuân Chuẩn Cả ngày T7 209 A6  

9.  
KTBT 2017 

KTBT 2018-1 
Tự động tàu thủy Lê Văn Học Cả ngày T7 208 A6  

10.  KTĐT - 2017 Hệ thống thông tin vệ tinh Phạm Văn Phước Cả ngày T7 VPBM  

11.  KTTT 2017 Động lực học thiết bị lặn Trần Ngọc Tú Cả ngày T7 T6 A6  
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12.  TĐH 2017 Máy tính và ghép nối Trần Sinh Biên Cả ngày T7 802 A6  

13.  

Lớp 6 – 2018-2: 

XDDD, XDCT, 

CNTT, KTMT, 

KTBT, BĐAT, 

TCQLVT, TĐH, 

QLHH, KTTT 

Triết học 

 

Anh văn 

 

Trần Việt Dũng 

 

Vũ Thị Thúy 

 

Sáng T7, CN 

 

Chiều T7, CN 

303 A6  

14.  KTMT 2018-1 
Độc học môi trường  

Hóa học môi trường 

Nguyễn T. Kim Dung 

Phạm Tiến Dũng 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
207 A6  

15.  
CNTT 2017-2 

CNTT 2018-1 

Kiểm thử và Bảo đảm CLPM 

An toàn bảo mật thông tin 

Nguyễn Trung Đức 

Hồ T. Hương Thơm 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

320 A4 

208 A6 
 

16.  QLKT 2017-2 lớp 4 Kinh tế học Nguyễn Hồng Vân Cả ngày T7, CN   

17.  QLKT 2017-2 lớp 6 Lãnh đạo Nguyễn Thị Liên Cả ngày T7, CN   

18.  QLKT 2018-1 lớp 3 Kinh tế đối ngoại Dương Văn Bạo Cả ngày T7, CN   

19.  QLKT 2018-2 lớp 4 Anh văn Lê Thị Minh Phương Cả ngày T7, CN   

20.  QLKT 2018-2 lớp 5 Anh văn Đỗ Hữu Trường Cả ngày T7, CN   

21.  QLKT 2017-1 lớp 3 

Thi: Kinh tế phát triển 

Đầu tư 

Quản lý Nhà nước về kinh tế 

Kinh tế vi mô 

Quản lý nguồn nhân lực 

Nguyễn Văn Sơn 

Dương Văn Bạo 

Đặng Công Xưởng 

Nguyễn Hồng Vân 

Mai Khắc Thành 

 

 

Cả ngày T7, CN   

22.  QLKT 2017-1 lớp 4 Thi: Kinh tế phát triển Nguyễn Văn Sơn    
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Kinh tế vĩ mô 

Kinh tế vi mô 

Phương pháp NCKH 

Quản lý công 

Nguyễn Hồng Vân 

Nguyễn Hồng Vân 

Lê Văn Học 

Đặng Công Xưởng 

 

Cả ngày T7, CN 

23.  QLKT 2017-2 lớp 3 

Thi: Kinh tế phát triển 

Đầu tư 

Phân tích chính sách KTXH 

Logistics 

Quản trị chiến lược 

Phân tích hoạt động kinh tế 

Nguyễn Văn Sơn 

Dương Văn Bạo 

Nguyễn Hữu Hùng 

Nguyễn Hữu Hùng 

Mai Khắc Thành 

Vũ Trụ Phi 

 

 

 

Cả ngày T7, CN 
  

24.  TCQLVT  2012 Bảo vệ chuyên đề số 1 Vương Toàn T. Thủy Sáng T5 204 A6  

25.  TCQLVT  2014-1  Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở 
Hoàng Thị Thúy 

Phương 
08h30 sáng CN 

Phòng 

họp số 1 
 

          Lịch trực lãnh đạo: Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Sơn – T7, Phó Viện trưởng Nguyễn Kim Phương - CN 

          Lịch trực chuyên viên: Lê Thành Lự – T7, CN. 

               Viện trưởng Viện ĐTSĐH               Cán bộ phụ trách        

    

             Đã ký             Đã ký 

 

                   PGS.TS. Lê Văn Học               Trần Minh Tuấn 


